

                                                                 TUẦN 2
Ngày thứ 1 :
Ngày soạn : 19 / 9/ 2024
Ngày dạy : Thứ hai ngày 16/ 9/2024

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TIẾNG VIỆT
Bài 1: A, a (tiết 1- 2)

[bookmark: _Hlk82205563]I .YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
-HS nhận biết và đọc đúng âm a.
-Viết đúng chữ a. Phát triển kỹ năng nói lời chào hỏi. 
* Phát triển năng lực :
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua các tình huống reo vui “a”, tình huống cấn nói lời chào hỏi (chào gặp mặt, chào tạm biệt).
* Phát triển phẩm chất: 
- Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
[bookmark: _Hlk82848407]- Nhận biết đọc đúng âm a .Viết được chữ a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Nắm vững đặc điểm phát âm của âm a (lưu ý: âm a có độ mở của miệng rộng nhất). - Nấm vững cấu tạo, cách viết chữ a. 
- Cần biết những tình huống reo lên “A! A!” (vui sướng, ngạc nhiên,..). - Cần biết, các bác sĩ nhi khoa đã vận dụng đặc điểm phát âm của âm a (độ mở của miệng rộng nhất) vào việc khám chữa bệnh. Thay vì yêu cầu trẻ há miệng để khám họng, các bác sĩ thường khích lệ các cháu nói "a... a.".
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	 A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (3 phút)
(khởi động, kết nối)
- Cả lớp cùng vỗ tay và hát theo lời bài hát Cả tuần đều vui. GV dùng lời bài hát và nói với HS các em phải ngoan cả tuần giống như bạn nhỏ trong bài hát này nhé.
- HS ôn lại các nét "cong kín", “nét móc xuôi" những nét cấu tạo nên chữ a kiểu chữ thường. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét cong kín, nét móc xuôi.

	
· Học sinh hát đồng thanh



· Hs chơi


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: ( 10 phút)
1. Nhận biết.
Mục tiêu: HS nhận biết chữ A a 

	- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh? 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 
- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo.
- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.
- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Nam và Hà ca hát.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm a, giới thiệu chữ a 

	- Hs quan sát

- Hs trả lời 



- Hs lắng nghe

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc


	2. Đọc 
Mục Tiêu: HS đọc được chữ A a, tiếng, từ ngữ có chứa a.

	- GV đưa chữ a lên chiếu để giúp HS nhận biết chữ a trong bài học này.
- GV đọc mẫu âm a.
- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc âm a, sau đó từng nhóm một số lần.
- GV sửa lỗi phát âm của HS (nếu cần thiết). 

- GV có thể kể câu chuyện ngụ ngôn Thỏ và cá sấu để thấy rõ đặc điểm phát âm của âm a, Tóm tắt câu chuyện như sau
Thỏ và cá sấu vốn chẳng ưa gì nhau. Cá sấu luôn tìm cách hại thỏ nhưng lấn nào cũng bị bại lộ. Một ngày nọ, khi đang đứng chơi ở bờ sông, thỏ đã bị cá sấu tóm gọn. Trước khi ăn thịt thỏ, cá sấu ngậm thỏ trong miệng rói rít lên qua kẽ răng: Hu! Hu! Hu! Thỏ liền nghĩ ra một kế. Thỏ nói với cá sấu: “Anh kêu “hu hu hu", tôi chẳng sợ dâu. Anh phải kêu “ha ha ha" thi tôi mới sợ cơ” Cá sấu tưởng thật, kêu to “Ha! Ha! Ha!", thế là thỏ nhảy tót khỏi miệng cá sấu và chạy thoát.
Thỏ thoát chết nhờ những tiếng có âm a ở cuối miệng mở rất rộng. Nếu cá sấu kêu
"Ha! Ha! Ha!", miệng cá sấu sẽ mở rộng và thỏ mới dễ bể chạy thoát.
  Thỏ thoát chết nhờ những tiếng có âm a ở cuối miệng mở rất rộng. Nếu cá sấu kêu
"Ha! Ha! Ha!", miệng cá sấu sẽ mở rộng và thỏ mới dễ bể chạy thoát.
	- Hs lắng nghe	
- Hs quan sát
- Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm a, sau đó từng nhóm.

- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe










	Nghỉ giữa giờ( 2 phút)
- Yêu cầu hs múa hát
	Hs hát, múa

	3. Viết bảng 
Mục Tiêu : HS viết được a  vào bảng con cỡ chữ vừa.

	- GV hướng dẫn HS chữ o.
- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm a và hướng dẫn HS quan sát.
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết chữ a
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.


- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).
- Hs nhận xét
- Hs quan sát


	TIẾT 2


	4. Viết vở
Mục tiêu: HS tô và viết được a vào vở Tập viết cỡ chữ vừa.

	- GV hướng dẫn HS tô chữ o HS tô chữ a (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. Chú ý liên kết các nét trong chữ a.
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
	- HS tô chữ o (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- Hs viết

- Hs nhận xét


	5. Đọc.
. Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi và đọc được câu ứng dụng có chữ a.

	- HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm a.
- GV đọc mẫu cả câu.
- GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).
- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc theo GV.
- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 
+ Tranh vẽ gì? 
+ Mọi người trong tranh đang làm gi?
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
	- HS đọc thẩm a.
- HS lắng nghe.

- HS đọc 
- HS quan sát.

- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.

	6. Nói theo tranh.
Mục tiêu: HS nói được nội dung tranh.

	- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS. 
- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
Các em nhìn thấy những ai trong các bức tranh thứ nhất và thứ hai? 
+ Em thử đoán xem, khi bố chuẩ bị rời khỏi trường, bạn Nam nói gì với bố? 
+ Em thử đoán xem, khi vào lớp Nam nhìn thấy cô giáo, bạn Nam nói gì với cô?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
HS nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM ( 2 phút)


	- Nhận xét tiết học, khen HS tích cực
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm a.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào hỏi, chào tạm biệt, chào khi gặp.
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh, bổ sung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TOÁN
CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ( Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Giúp HS
[bookmark: _Hlk81940900]- Đọc, đếm, viết được các số từ 0 đến 5.
- Sắp xếp được các số từ 0 đến 5.
*Phát triển năng lực:
- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
*Phát triển phẩm chất :
- Yêu quý môn toán, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC, TỔ CHỨC
DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Hoạt động mở đầu: 3p
MT:Tạo hứng thú cho HS khi vào bài mới

	a. Khởi động
- Ổn định tổ chức
b. Kết nối 
- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học 
bài 1: “Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5”
	
- HS lắng nghe

	B. Hình thành kiến thức mới
MT: Hình thành các số từ 0 – 5 thông qua việc đếm số cá trong bể, khối vuông ở mỗi bức tranh.

	a. Trải nghiệm 
- GV trình chiếu tranh trang 8
- GV chỉ vào các bức tranh đầu tiên và hỏi: 
+ Trong bể có bao nhiêu con cá?
+ Có mấy khối vuông?
+ Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 1
- GV chuyển sang các bức tranh 
thứ hai. GV chỉ vào con cá thứ nhất và đếm “một”, rồi chỉ vào con cá thứ hai rồi đếm “hai”, sau đó GV giới thiệu “Trong bể có hai con cá”, đồng thời viết số 2 lên bảng. 
- GV thực hiện tương tự với các bức tranh giới thiệu 3, 4, 5còn lại.
- Bức tranh cuối cùng, GV chỉ tranh và đặt câu hỏi: 
+ Trong bể có con cá nào không? 
+ Có khối vuông nào không?”
+ GV giới thiệu “Trong bể không có con cá nào, không có khối vuông nào ”, đồng thời viết số 0 lên bảng. 
- GV gọi HS đọc lại các số vừa học.
b.Khám phá :
* Nhận biết số 0,  1, 2, 3, 4, 5
- GV yêu cầu học sinh lấy ra 1 que tính rồi đếm số que tính lấy ra…2,3,4( tương tự)
- GV yêu cầu học sinh lấy ra 5 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
*Viết các số 0,  1, 2, 3, 4, 5 
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS viết lần lượt các số.
* Viết số 1
+ Số 1 cao 2 li. Gồm 2 nét: nét 1 là thẳng xiên và nét 2 là thẳng đứng.
+ Cách viết: 
Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ 5 thì dừng lại.
Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía dưới đến đường kẻ 1 thì dừng lại.
- GV cho học sinh viết bảng con
* Viết số: 0, 1, 2,3,4,5,( tương tự)
	

- HS quan sát
- HS quan sát đếm và trả lời câu hỏi
+ Trong bể có 1 con cá.
+ Có 1 khối vuông
+ Ta có số 1
- HS quan sát, vài HS khác nhắc lại.
- HS theo dõi, nhận biết số 2





- HS theo dõi và nhận biết các số : 3, 4, 
- HS theo dõi, quan sát bức tranh thứ nhất và trả lời câu hỏi.
+ Không có con cá nào trong bể

+ Không có khối ô vuông nào
+ HS theo dõi nhận biết số 0 và nhắc lại.



- HS đọc cá nhân- lớp: 1, 2, 3, 4, 5, 0
- HS làm việc cá nhân lấy 1 que tính rồi đếm : 1...
- HS làm việc cá nhân lấy 3 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5




- Theo dõi, viết theo trên không trung.







-HS viết bảng con

	3. Hoạt động thực hành :
MT: Củng cố các số từ 0 – 5 thông qua việc đếm số vật ở mỗi bức tranh.

	Bài 1: Tập viết số.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV chấm các chấm theo hình số lên bảng 
- GV hướng dẫn HS viết các số theo chiều mũi tên được thể hiện trong SGK.
- GV cho HS viết bài
 Bài 2: Số ? 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi về nội dung các bức tranh con mèo: Bức tranh vẽ mấy con mèo?
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
 Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đếm số lượng các chấm xuất hiện trên mỗi mặt xúc xắc.
- GV hướng dẫn HS mối quan hệ giữa số chấm xúc sắc và số trên mỗi lá cờ.
- Tùy theo mức độ tiếp thu của HS mà GV có thể yêu cấu HS làm luôn bài tập hoặc cùng HS làm ví dụ trước.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
	
- HS theo dõi,quan sát

- Theo dõi hướng dẫn của GV

- HS viết vào vở BT

- HS nhắc lại y/c của bài
- Vẽ 1 con mèo
- Điền vào số 1
- Làm vào vở BT.

- HS nêu miệng, nhận xét bạn



 HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát  đếm 


- HS phát hiện quy luật:Số trên mỗi lá cờ chính là số chấm trên  xúc sắc.
- HS làm bài


	Bài 3. Trò chơi: Nhặt trứng(15p)
MT: Củng cố các số từ 1 – 5 thông qua trả lời câu hỏi

	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Số 0 giống hình gì?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số các số vừa học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn 




4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 2:
Ngày soạn: 15 / 9/ 2043
Ngày dạy: Thứ Ba ngày 17/ 9/ 2024
                                                      TIẾNG VIỆT
Bài 2: B - b.
I .YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
- Nhận biết và đọc đúng âm b; đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm b, thanh huyền; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng chữ b, dấu huyển; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ bị dấu huyển.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm b và thanh huyền có trong bài học.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Gia đình được gợi ý trong tranh.
* Phát triển năng lực :
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật (nhận biết những thành viên trong gia đỉnh: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tinh yêu thương giữa ông bà và cháu; tình yêu thương giữa con cái với cha mẹ; cảnh gia đình sum họp, đám ẩm...). 
* Phát triển phẩm chất: 
- Cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp trong gia đình.
- Nhận biết và đọc đúng âm b .Viết đúng chữ b.
* Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
II.CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng: 
- GV: + Đồ dùng: bài giảng điện tử, tranh, hộp chữ, hộp số, GADT
·  HS: Sách giáo khoa; Bộ đồ dùng Toán, Tiếng Việt.
2. Phương pháp, kĩ thuật: 
· Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề.
· Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	 A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (3 phút)
(khởi động, kết nối)
- Cả lớp cùng vỗ tay và hát theo lời bài hát HS lớp 1 vui ca.
	

- Học sinh hát đồng thanh

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: ( 10 phút)
1. Nhận biết.
Mục tiêu: HS nhận biết chữ B b 

	- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh? 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 
- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo.
- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.
- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Bà cho bé búp bê.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm b, thanh hỏi, giới thiệu chữ b. 

	- Hs quan sát

- Hs trả lời 



- Hs lắng nghe

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc


	2. Đọc 
Mục Tiêu: HS đọc được chữ B b, tiếng, từ ngữ có chứa B b 

	a. Đọc âm
- GV đưa chữ ô lên màn hình để giúp HS nhận biết chữ b trong bài học.
- GV đọc mẫu âm b 
- GV yêu cầu HS đọc.
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng trong SHS ba, bà, ba ba yêu cầu HS tìm diểm chung cùng chứa âm b).
• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm b đang học.


• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng âm b đang học.
	- Hs lắng nghe	
- Hs quan sát
- Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm b
- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe

- Hs đánh vần tiếng mẫu ba, bà (bờ - a – ba ; bờ - a – ba - huyền bà ). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.
- HS đọc trơn tiếng mẫu. 
- Hs lắng nghe

	Nghỉ giữa giờ( 2 phút)
- Yêu cầu hs múa hát
	Hs hát, múa

	3. Viết bảng 
Mục Tiêu : HS viết được b, bà vào bảng con cỡ chữ vừa.

	- GV đưa mẫu chữ ô và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ b. 
- HS viết chữ b (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng). 
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe, quan sát
- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).
- Hs quan sát  và nhận xét

	TIẾT 2


	4. Viết vở
Mục tiêu: HS tô và viết được b, bà  vào vở Tập viết cỡ chữ vừa.

	- GV hướng dẫn HS tô chữ ô HS tô chữ b (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
	- HS tô chữ b (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- Hs viết
- Hs nhận xét


	5. Đọc.
Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi và đọc được câu ứng dụng có chữ b.

	- HS đọc thầm câu 
- Tìm tiếng có âm b
- GV đọc mẫu 
- HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc theo GV 
	- HS đọc thẩm.
- Hs tìm
- HS lắng nghe.
- HS đọc 

	6. Nói theo tranh.
Mục tiêu: HS nói được nội dung tranh.

	- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
   Tranh vẽ cảnh ở đâu, vào lúc nào? 
Gia đình có mấy người? Gồm những ai?    Khung cảnh gia đình như thế nào? Vì sao em biết?
 - GV và HS thống nhất câu trả lới. (Gợi ý: Tranh vẽ cảnh gia đình, vào buổi tối, mọi người trong nhà dang nghi ngơi, quây quần bên nhau. Gia đình có 6 người: ông bà, bố mẹ và 2 con (một con gái, một con trai). Khung cảnh gia đình rất đầm ấm. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, tươi vui; ông bà thư thái ngói ở ghế, mẹ bê đĩa hoa quả ra để cả nhà ăn, bố rót nước mời ông bà; bé gái chơi với gấu bông, bé trai chơi trò lái máy bay,.)
- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh, giới thiệu về gia đình bạn nhỏ.
- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.
- HS liên hệ, kể về gia đình mình. 
	- HS quan sát.
 HS trả lời.


- HS trả lời.






- Hs thực hiện

- Hs thể hiện, nhận xét

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM ( 2 phút)


	- Nhận xét tiết học, khen HS tích cực
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm b.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh, bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                    
ĐẠO ĐỨC 
BÀI 2: EM GIỮ SẠCH RĂNG MIỆNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
· Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh ý thức tự chăm sóc, giữ vệ sinh răng miệng
·  Nêu được các việc làm để giữ sạch răng miệng
·  Biết vì sao phải giữ sạch răng miệng
· Tự thực hiện giữ sạch răng miệng đúng cách
·  Phát triển phẩm chất tự giác, trách nhiệm     
· Thêm yêu thích môn học
  * Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
II . CHUẨN BỊ:
GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1
-Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Chòm tóc xinh” sáng tác Hoàng Công Dụng
- HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của  trò

	1. Ôn và khởi động:
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, kĩ năng cho HS ‎ý thức giữ gìn đôi tay, từ đó hình thành ý thức giữ gìn đôi tay sạch sẽ hằng ngày. Tạo hứng thú cho HS chuẩn bị vào bài mới.

	- Hs nêu lại các bước giữ gìn vệ sinh đôi tay của mình
- Gv tổ chức cho cả lớp hát bài “Anh Tí sún”
- GV đưa ra câu hỏi cho cả lớp:
Em khuyên bạn Tí điều gì để không bị sâu răng?
- GV góp ý đưa ra kết luận: Chúng ta cần giữ vệ sinh răng miệng để có nụ cười xinh.
	5’
	- Hs trả lời



- Hs trả lời

	2. Khám phá: 
Mục tiêu: HS hiểu được tại có ‎ý thức giữ gìn răng miệng, từ đó hình thành ý thức giữ gìn răng miệng sạch sẽ hằng ngày.

	Hoạt động 1: Khám phá lợi ích của việc giữ sạch răng miệng
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh
+ Bạn nào đã biết giữ sạch răng miệng?
+ Vì sao em cần giữ vệ sinh răng miệng?
+ Nếu không giữ sạch răng miệng thì điều gì sẽ xảy ra?
- Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt.
Kết luận: 
- Bạn gái trong tranh đã biết giữ vệ sinh răng miệng bằng cách đánh răng hàng ngày
- Giữ vệ sinh răng miệng giúp em có hơi thở thơm tho và nụ cười xinh
- Nếu không giữ vệ sinh răng miệng có thể khiến răng bị sâu, bị đau.
 Hoạt động 2: Em đánh răng đúng cách 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh và cho biết:
+ Em đánh răng theo các bước như thế nào?
- GV gợi ý:
1/ Chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng
2/ Lấy kem đánh răng ra bàn chải
3/ Lấy nước
4/ Sử dụng bàn chải để vệ sinh mặt trong, ngoài, nhai
5/ Súc miệng bằng nước sạch
6/ Vệ sinh bàn chải đánh răng và cất đúng nơi quy định
Kết luận: Chải răng đúng cách giúp em giữ vệ sinh răng miệng để có hàm răng chắc khoẻ.
	7’
	

- Hs quan sát tranh

- Hs trả lời





- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày. 
- Hs lắng nghe






 




- Hs quan sát tranh và trả lời


- Hs tự liên hệ bản thân và kể ra






- Hs lắng nghe

	3. Luyện tập: 
Mục tiêu: HS có ‎‎kĩ năng nhận biết, đánh giá hành vi giữ hay không giữ răng miệng sạch sẽ của những người xung quanh.

	Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ vệ sinh răng miệng 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK
- GV chia HS thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- GV yêu cầu: Hãy quan sát các bức tranh và thảo luận nhóm để lựa chọn bạn đã biết vệ sinh răng miệng.
- Gv gợi mở để HS chọn những bạn biết giữ răng miệng (tranh1,2,3), bạn chưa biết giữ vệ sinh răng miệng(tranh 4)
Kết luận:  Em cần học tập hành động giữ vệ sinh răng miệng của các bạn tranh 1,2,3; không nên làm theo hành động của các bạn tranh 4.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 
-GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với các bạn cách em giữ sạch răng miệng
-GV nhận xét và điều chỉnh cho HS
	
15’
	

- Hs quan sát







- Hs chọn



- Hs lắng nghe





- HS chia sẻ với bạn 

	4. Vận dụng: 
Mục tiêu: Giúp HS biết cách đưa ra lời khuyên đúng đắn giúp người khác thay đổi những việc làm, thói quen chưa đúng để giữ răng miệng sạch sẽ hàng ngày.

	Hoạt động 1: Đưa ra lời khuyên cho bạn 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV phân tích chọn ra lời khuyên phù hợp nhất
Kết luận: Chúng ta không nên ăn kẹo vào buổi tối trước khi đi ngủ vì sẽ khiến răng của chúng ta bị sâu.
Hoạt động 2: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hàng ngày
- GV tổ chức cho HS thảo luận về việc làm giữ răng miệng sạch sẽ
 Kết luận: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hằng ngày để có nụ cười xinh, hơi thở thơm tho…
	
5’
	
- Hs quan sát và trả lời câu hỏi





- Hs lắng nghe





- Hs thảo luận và trả lời

- Hs lắng nghe


	5 Trải nghiệm: 
Mục tiêu: Giúp HS có thói quen giữ gìn răng miệng sạch sẽ hàng ngày.

	- Nhắc lại nội dung bài học, chuẩn bị tiết học sau.
- Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS 
	
3’
	- HS lắng nghe và thực hiện


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày thứ 3:
Ngày soạn: 16/ 9/ 2024
Ngày dạy: Thứ Tư ngày 18/ 9/ 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 3: C- c
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nhận biết và đọc đúng các âm c, đọc dùng các tiếng, từ ngữ, câu cóc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ c (kiểu chữ thường); viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa c
- Phát triển vốn từ dựa trên những tử ngữ chứa các âm c có trong bài học. Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi. Phát triển kĩ năng nói theo chủ điểm chào hỏi được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kỹ năng nhận biết suy đoán nội dung tranh minh hoạ, biết nói lời chào khi gặp mọi người xung quanh, bạn bè.
- Cảm nhận được tinh cảm, mói quan hệ với mọi người trong xã hội.
* Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
II.CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng: 
- GV: + Đồ dùng: bài giảng điện tử, tranh, hộp chữ, hộp số, GADT
·  HS: Sách giáo khoa; Bộ đồ dùng Toán, Tiếng Việt.
2. Phương pháp, kĩ thuật: 
· Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề.
· Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1


	 A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (3 phút)
(khởi động, kết nối)
- Cả lớp cùng vỗ tay và hát theo lời bài hát Học sinh lớp 1 vui ca.
      - GV dùng lời bài hát và nói với HS các em phải ngoan cả tuần giống như bạn nhỏ trong bài hát này nhé.
	


Học sinh hát đồng thanh

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: ( 10 phút)
1. Nhận biết.
Mục tiêu: HS nhận biết chữ c

	- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo.
- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 
GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam và bố câu cá.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm c giới thiệu chữ ghi âm c
	- Hs quan sát

- Hs trả lời 



- Hs lắng nghe

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc


	2. Đọc 
Mục Tiêu: HS đọc được chữ c, tiếng có chứa c.

	a. Đọc âm
- GV đưa chữ c lên bảng để giúp HS nhận biết chữ d trong bài học.
- GV đọc mẫu âm c.
-GV yêu cầu HS đọc âm, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 
-Tương tự với chữ c
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu 
+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): ca, cá
- GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ca, cá
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu ca, cá
- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa c 
•GV đưa các tiếng ca, cá yêu cầu HS tìm điểm chung củng chứa âm c).
• Đánh vần tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm c.
• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm c.
+ Đọc tiếng chứa âm c Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm c.
+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm c đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn tiếng có âm c .
+ HS đọc tất cả các tiếng.
- Ghép chữ cái tạo tiếng 
+ HS tự tạo các tiếng có chứa c
+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.
+ Lớp đọc trơn những tiếng mới ghép được. 
	- Hs lắng nghe	
- Hs quan sát
- Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm c 
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe



- Hs đánh vần tiếng mẫu ca, cá (cờ - a- ca; cờ - a - cá - sắc - cá).  Lớp đánh văn đồng thanh tiếng mẫu.
- HS đọc trơn tiếng mẫu. 


- Hs tìm



- Hs đánh vần

- Hs đọc

- Hs đọc


- Hs đọc

- Hs tự tạo
- Hs trả lòi

- Hs đọc

	Nghỉ giữa giờ( 2 phút)
- Yêu cầu hs múa hát
	Hs hát, múa

	3. Viết bảng 
Mục Tiêu : HS viết được c , cá vào bảng con cỡ chữ vừa.

	- GV đưa mẫu chữ c và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ c, cá. 
- HS viết chữ c (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe, quan sát
- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).
- Hs quan sát và nhận xét

	TIẾT 2


	4. Viết vở
Mục tiêu: HS tô và viết được c , cá vào vở Tập viết cỡ chữ vừa.

	- GV hướng dẫn HS tô chữ b HS tô chữ c (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
	- HS tô chữ c (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- Hs viết
- Hs nhận xét


	5. Đọc.
. Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi và đọc được câu ứng dụng có chữ c.

	- HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm c
 -GV đọc mẫu 
 - HS đọc thành tiếng câu (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
   + Bà và Hà đang ở đâu?
   + Hà nhìn thấy gì dưới hố? 
   + Hà nói gì với bà?       
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
	- HS đọc thẩm.
- Hs tìm
- HS lắng nghe.
- HS đọc 

- HS  quan sát và trả lời các câu hỏi:


	6. Nói theo tranh.
Mục tiêu: HS nói được nội dung tranh.

	- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
   Em nhìn thấy gì trong tranh? 
 - GV giới thiệu nội dung tranh: Có hai bức tranh với hai tình huống khác nhau nhưng nội dung đều hướng đến việc rèn luyện kỹ năng nói lời chào hỏi.
- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh.
- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.
- Hs thực hiện


- Hs thể hiện, nhận xét


	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM ( 2 phút)


	- Nhận xét tiết học, khen HS tích cực
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm c.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh, bổ sung:

	


                                                         
                                                               TOÁN
CÁC SỐ 6, 7, 8, 9, 10 (Tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt: 
	- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10
	- Biết sử dụng các từ “ nhiều hơn, ít hơn” khi so sánh về số lượng
- Phát triển năng lực: Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.
- Phát triển phẩm chất: Yêu thích học môn Toán
* Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
2. Đồ dùng dạy học: 
· Giáo viên: BGĐT, Máy chiếu, Projecter, xúc xắc, mô hình.
· Học sinh: SGK, SBT, Bộ đồ dùng Toán 1
3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC, TỔ CHỨC
DẠY HỌC


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  A. Hoạt động mở đầu: 3p
MT: Củng cố kiến thức về các số từ 0 - 5.Tạo hứng thú cho HS khi vào bài mới

	- GV tổ chức trò chơi: “Thi đếm từ 0 - 5”
- GV nhận xét, đánh giá
- Giới thiệu bài mới và viết tên bài lên bảng.
	- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe

	      B. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (10p)
MT: Nhận biết các số từ 6 - 10 qua việc đếm các con vật

	* Nhận biết các số từ 6 đến 10
- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh đầu tiên, và hỏi:Tranh vẽ con gì?
+ Hình có mấy con ong?
 - GV giới thiệu: “Có sáu con ong”, tương ứng với số 6. Chiếu số 6 in, số 6 thường và giới thiệu. Yêu cầu HS đọc “sáu”
b. Khám phá - Hướng dẫn quy trình viết số 6 thường và yêu cầu HS viết vào bảng con. 
- Nhận xét, tuyên dương HS viết đúng, đẹp.
- GV thực hiện việc đếm và giới thiệu số tương tự với các bức tranh còn lại:
	- HS theo dõi, nhận xét



- HS trả lời: Tranh vẽ con ong.

+ Có 6 con ong.
- HS theo dõi GV giới thiệu và đọc số “sáu” (đọc cá nhân)
- HS theo dõi và viết số 6 vào bảng con.
- HS lắng nghe, tuyên dương bạn.



	C. Hoạt động: Luyện tập (15p)
MT: Củng cố về số thông qua việc đếm số bánh trong mỗi đĩa.

	Bài 1: Tập viết số
- GV yêu cầu HS viết các số 6, 7, 8, 9, 10 vào bt , mỗi số 3 lần.
- GV quan sát, giúp đỡ HS viết bài.
- Nhận xét việc viết số của HS
Bài 2: Số?
- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”:
GV hướng dẫn và phổ biến luật chơi
 Mời 2 đội, mỗi đội 5 thành viên lên tham gia. Chơi trong 4 phút
- Chốt kết quả đúng.
- Nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng
- GV hướng dẫn HS đếm thêm để tìm ra phương án đúng: Đếm số bánh ở trên đĩa rồi đếm thêm số bánh ở mỗi phương án, thấy ở phương án nào phù hợp với con số mà đề bài yêu cầu thì chọn.
- Cho HS đếm tổng số bánh trên đĩa và số bánh mới thêm vào.
- GV nhận xét, tuyên dương
	-Làm vở BT

- HS nhận phiếu.
- HS viết vào phiếu học tập.


- HS quan sát hai hình và lắng nghe GV hướng dẫn

-HS chơi



- HS đếm. bật máy trả lời 
- HS lắng nghe, tuyên dương.

- HS nêu tên các loại bánh.
- HS thực hiện đếm và báo cáo với GV: số bánh trong hình đầu tiên là 5, giống kết quả trong sách giáo khoa.
- HS tham gia trò chơi đếm số bánh trong mỗi hình và ghi kết quả dưới mỗi hình: Hình 1: 5                  Hình 4: 8
         Hình 2: 7                  Hình 5:10
         Hình 3: 6                  Hình 6: 9

	D. Hoạt Động: Vận dụng trải nghiệm (5p)
MT: Củng cố các số từ 1 – 10 thông qua trò chơi

	- GV cho HS đếm nhẩm nhanh (đếm cá nhân) số bạn nữ, bạn nam trong tổ mình rồi viết số đó vào bảng con. Cho HS liên hệ trong thực tế có những trường hợp nào người ta thường sử dụng các số từ 6 đến 10 như hôm nay đã học (số ghế ngồi của mỗi tổ, số sách,vở có trong cặp, số ngón tay của hai bàn tay, số bút màu trong hộp màu...)
- Ôn lại dãy số từ 0 - 10
-Vận dụng đếm số bút trong túi, số sách trong cặp...
- GV tổng kết bài học.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những học sinh tích cực.
- dặn HS về nhà hoàn thành các bài tập vào vở
	- Lắng nghe, tuyên dương.
- HS thực hiện đếm số bạn nữ, bạn nam trong tổ mình rồi viết vào bảng con.
- Nêu được số ghế ngồi của tổ mình, số sách, vở trong cặp mình, số ngón tay của hai bàn tay.

- HS nhắc lại các số từ 0 đến 10.

- HS thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe, tuyên dương bạn.


- HS lắng nghe và thực hiện



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 2: NHỮNG VIỆC NÊN LÀM TRONG GIỜ HỌC, GIỜ CHƠI ( Tiết 1)
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Nhận biết được những việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi; biết từ chối và biết cách khắc phục các hành vi chưa tích cực đó.
- Đưa ra được lời từ chối và lời khuyên không nên làm những việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
- Kể được những việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi và nêu được cách khắc phục các hành vi chưa tích cực đó.
Học sinh có cơ hội hình thành, phát triển 
Có ý thức thay đổi các hành vi chưa tích cực trong giờ học, giờ chơi.
    II.  ĐỒ DÙNG HỌC TẬP : 
- Giáo viên: Tranh
- Học sinh: SGK
   3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC, 
TỔ CHỨC DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Hoạt động mở đầu:(5p)
Mục tiêu: Ổn định tổ chức, ôn lại kiến thức đã học.

	- Ôn: Khi làm quen với bạn mới cần theo mấy bước?
-GV nhận xét
- Cho HS nghe bài thơ: “Chuyện ở lớp”
- Hỏi: Các bạn trong bài thơ đã làm những điều gì không nên làm trong giờ học và giờ chơi?
- Dẫn dắt vào bài mới: Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu những việc nên và không nên làm trong giờ học và giờ chơi
	- HS nghe và TLCH: 3 bước
+ Chào hỏi
+ Giới thiệu bản thân
+ Hỏi về bạn


	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới (13p)
Mục tiêu: HS biết được tên bài, nội dung sẽ học.

	-* HĐ1: Chỉ ra những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi
 YC quan sát SGK và thảo luận cùng các bạn theo nhóm đôi để xác định việc nên làm trong giờ học và giờ ra chơi
- Chốt: Tranh 1,3 là những việc nên làm trong giờ học; tranh 2,4 là những việc nên làm trong giơ ra chơi 
	HSTL, HS khác bổ sung ý kiến



- Ghi nhớ



	C. Hoạt động Vận dụng (10p)
Mục tiêu: HS nhận biết được những việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi. Nêu được cách khắc phục các hành vi chưa tích cực đó.

	HĐ2: Kể thêm những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi mà em biết
- YC HS bổ sung những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi mà em biết
- Phát phiếu học tập theo mẫu sgk-25 cho HS thảo luận nhóm 4 ghi ý kiến vào nội dung phiếu
- HS+GV nhận xét, khen ngợi, chốt: (theo nội dung bảng sgv-tr26)
*YC HS chia sẻ những điều đã thu hoạch được sau khi tham gia hoạt động 
	- TL ghi nội dung vào phiếu HT
- Trình bày ý kiến (2-3 nhóm)



- Nghe và giơ mặt xanh-đỏ để phản hổi ý kiến nên hoặc không nên làm
- Chia sẻ bài học rút ra được sau khi học

	D.Trải nghiệm (3p)
Mục tiêu: Củng cố được kiến thức bài học. HS nhận biết những việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi.

	- GV nêu câu hỏi:
Kể tên một số việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi ?
- GV nhắc nhở HS cần thường xuyên chú ý khắc phục các hành vi chưa tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.

	- 2-3 HS TLCH.



- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh, bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

Ngày thứ 4 :
Ngày soạn : 17/ 9/ 2024
Ngày dạy : Thứ Năm ngày 19/ 9/ 2043
TIẾNG VIỆT
Bài 4 : E – e;  Ê - ê  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
[bookmark: _Hlk82266385]- Nhận biết và đọc đúng âm e, ê; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu có âm e, ê; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng chữ e, ê; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa e, ê.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chửa âm e, có trong bài học.
- Phát triển triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm được gợi ý trong tranh Trên sân trường.
* Phát triển năng lực :
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật bà, mẹ, bé và bạn bè, suy đoán nội dung tranh minh hoạ: "Bé kể mẹ nghe về bạn bè, “Bà bế bé và tranh “Trên sân trường”. 
* Phát triển phẩm chất: 
- Thêm yêu thích môn học
* Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
II.CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng: 
- GV: + Đồ dùng: bài giảng điện tử, tranh, hộp chữ, hộp số, GADT
·  HS: Sách giáo khoa; Bộ đồ dùng Toán, Tiếng Việt.
2. Phương pháp, kĩ thuật: 
· Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề.
· Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	 A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (3 phút)
(khởi động, kết nối)
- HS ôn lại chữ c. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ c.
- HS viết chữ c
	


Học sinh chơi
HS viết

	 B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: ( 10 phút)
1. Nhận biết.
Mục tiêu: HS nhận biết chữ e, ê 

	- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
     Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 
GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Bé kể mẹ nghe về bạn bè.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm e, âm ê , giới thiệu chữ ghi âm e, ê.
	- Hs quan sát

- Hs trả lời 


- Hs lắng nghe

- HS nói theo.

- HS đọc



	2. Đọc 
Mục Tiêu: HS đọc được chữ ê, ê tiếng, từ ngữ có chứa e, ê

	a. Đọc âm
- GV chiếu chữ ơ để giúp HS nhận biết chữ e, ê trong bài học.
- GV đọc mẫu âm e, ê.
-GV yêu cầu HS đọc âm ơ sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): bé, bế 
GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng bé, bế.
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu bé, bế
- Lớp đánh vần tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn tiếng mẫu.
- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các tiếng có chứa e, ê
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
	
- Hs lắng nghe	
- Hs quan sát
- Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm e, ê
- Hs lắng nghe



- Hs đánh vần tiếng mẫu bé, bế (bờ - e – sắc - bé; bờ - ê - sắc – bế).
- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.
- Hs tìm, đọc trơn tiếng mẫu. 

- Hs tự tạo, hs trả lời

- Hs đọc
- Hs lắng nghe

	Nghỉ giữa giờ( 2 phút)
- Yêu cầu hs múa hát
	Hs hát, múa

	3. Viết bảng 
Mục Tiêu : HS viết được e, ê, bé , bế vào bảng con cỡ chữ vừa.

	
- GV đưa mẫu chữ ơ và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ e, ê và tiếng bé, tiếng bế.
- HS viết chữ e, ê và tiếng bé, tiếng bế
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe, quan sát
- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).
- Hs nhận xét
- Hs quan sát

	TIẾT 2


	4. Viết vở
Mục tiêu: HS tô và viết chữ e, ê và tiếng bé, tiếng bế vào vở Tập viết cỡ chữ vừa.

	- GV hướng dẫn HS tô và viết chữ e, ê và tiếng bé, tiếng bế, HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
	- HS tô chữ o (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- Hs viết
- Hs nhận xét


	5. Đọc.
 Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi và đọc được câu ứng dụng có chữ e, ê.

	- HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm e, ê
 -GV đọc mẫu 
 - HS đọc thành tiếng (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
  + Tranh vẽ gì?
  + Bà bế ai? 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
	- HS đọc thẩm.
- Hs tìm
- HS lắng nghe.
- HS đọc 

	6. Nói theo tranh.
Mục tiêu: HS nói được nội dung tranh.

	- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
   Tranh vẽ cảnh ở đâu? (Sân trường); 
   Vào lúc nào? (Giờ ra chơi); 
   Có những ai trong tranh? 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV có thể mở rộng, dặn dò HS vui chơi trong giờ ra chơi, nhưng chú ý bảo đảm an toàn cho mình và cho bạn.
- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh.
- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét
	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- Hs thực hiện


- Hs thể hiện, nhận xét

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM ( 2 phút)


	- Nhận xét tiết học, khen HS tích cực
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm e, ê.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.
	- HS lắng nghe


  Điều chỉnh sau tiết dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày thứ 5:
Ngày soạn: 18/ 9/ 2024
Ngày dạy : Thứ Sáu ngày 20/ 9/ 2024
TOÁN
 Bài 2: CÁC SỐ 6, 7, 8, 9, 10 (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
- Đọc, đếm, viết được các số trong phạm vi 10.
- Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
* Phát triển năng lực :
- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Giáo viên: BGĐT, Máy chiếu, Projecter
· Học sinh: SGK, SBT, Bộ đồ dùng Toán 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC, TỔ CHỨC DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Hoạt động mở đầu( 5p)
MT: Tạo hứng thú cho HS khi vào bài mới

	- GV cho cả lớp tham gia Trò chơi: Ai nhanh hơn?
- GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	B. Hoạt động luyện tập, thực hành (25)
MT: Củng cố các số 6,7.8.9,10 đã học

	Bài 1:
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV giới thiệu tranh 
- Yêu cầu học sinh kiểm tra đáp số được đưa ra trong SGK
- Nhận xét, kết luận
Bài 2:
- Nêu yêu cầu bài tập
- Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số
H1:  thứ tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
- Gv nhận xét, kêt luận
Bài 3:
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS đếm và ghi lại số chân  của từng con vật
- HS đếm số lượng các con vật có 6 chân
- HS trả lời kết quả
- GV nhận xét bổ sung
Bài 4: 
- Nêu yêu cầu bài tập
- Giới thiệu tranh 
- Yêu cầu HS đếm các con vật có trong tranh
- GV yêu cầu Hs báo cáo kết quả
- GV nhận xét bổ sung
	
- Hs quan sát
- HS nêu đáp số
- HS nhận xét bạn



- Hs nhắc lại 
- HS đếm số
- Nhận xét 
- HS nêu
- HS đếm và ghi 


- HS đếm 
- Hs trả lời : Có 3 con vật có 6 chân
-HS nhận xét 



HS nhắc lại yêu cầu
- Quan sát tranh
- HS làm việc theo nhóm: Đếm các con vật có trong tranh rồi nêu kết quả

	C. Hoạt động vận dụng trải nghiệm (5P)

	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
-  Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số các số vừa học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS thực hiện


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
Bài 5 : ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
- Nắm vững cách đọc các âm a, b, c, e, ê, thanh huyển, thanh sắc; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm a, b, c, e, ê, thanh huyến, thanh sắc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
 * Phát triển năng lực :
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.
- Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Búp bê và dế mèn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Qua câu chuyện, HS cũng được rèn luyện ý thức giúp đỡ việc nhà.
* Phát triển phẩm chất: 
- Thêm yêu thích môn học
* Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
II.CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng: 
- GV: + Đồ dùng: bài giảng điện tử, tranh, hộp chữ, hộp số, GADT
·  HS: Sách giáo khoa; Bộ đồ dùng Toán, Tiếng Việt.
2. Phương pháp, kĩ thuật: 
· Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề.
· Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TIẾT 1
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (3 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS

	      - Cho cả lớp cùng chơi trò chơi ghép chữ để tạo thành tiếng, đọc lại tiếng vừa ghép.
      - HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương HS.
      - GV giới thiệu mục tiêu tiết học 
	- Học sinh chơi


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: (10 phút)
   1. Đọc:
      * Hoạt động 1: Đọc âm, tiếng, từ
       a. Mục tiêu: HS đọc chính xác các âm, tiếng, từ có chứa các âm và dấu thanh đã học.

	* Đọc tiếng: 
 - GV yêu cầu HS ghép âm đấu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to
tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp.
- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc to những tiếng đó.
* Đọc từ ngữ: 
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đóng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố thời gian của tiết học.
	
-Hs ghép và đọc
-Hs trả lời


- HS đọc




- HS đọc


- HS đọc



	Nghỉ giữa giờ( 2 phút)

	Hoạt động 2: Luyện đọc câu
       a. Mục tiêu: HS đọc chính xác câu ứng dụng có chứa âm và dấu thanh đã học.

	- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần.
- GV đọc mẫu.
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả câu (theo cả nhân )
	- Hs lắng nghe	
- Một số (4 5) HS đọc 

-Hs lắng nghe 

	Hoạt động 3: Viết
     a. Mục tiêu: HS tô, viết được các số 6, 7, 8 , 9 , 0 và cụm từ  bế bé  bằng cỡ chữ vừa vào vở Tập viết.

	
- GV hướng dẫn HS tỏ và viết chữ số (6, 7, 8, 9, 0) và cụm từ bế bê vào vở Tập viết 1, tập một.  
- GV lưu ý HS cách nói nét giữa các chữ cái, vị trí của dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	
-Hs lắng nghe
-HS viết 
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe



	
TIẾT 2


	    * Hoạt động 4: Kể chuyện
        4.1 GV kể chuyện
 Mục tiêu: Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe và kể lại câu chuyện “Búp bê và dế mền” trả lời câu hỏi về nội dung câu chuyện được nghe. 


	Búp bê và dế mền
    Búp bê làm rất nhiếu việc: quét nhà, rửa bát, nău cơm. Lúc ngồi nghi, búp bê bỗng nghe thấy tiếng hát. Búp bê hỏi:
    -Ai hắt đãy?
    Có tiếng trả lời:
   - Tôi hát đây. Tôi là dễ mèn. Thấy bạn bận rộn, vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
    Búp bê nói:
- Cảm ơn bạn! Tiếng hát của bạn đã làm tôi hết mệt đấy.
b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.
Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.
* Đoạn 1: Từ đầu đến nghe thấy tiếng hát. GV hỏi HS.
1. Búp bê làm những việc gì?
2. Lúc ngồi nghi, búp bê nghe thấy gì?
* Đoạn 2: Tiếp theo đến để tặng bạn đấy. GV hỏi HS.
3. Tiếng hát búp bé nghe thấy là của ai?
4. Vì sao dế mền håt tặng búp bê
* Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:
5. Búp bê thấy thế nào khi nghe dế mèn hát?
- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể
	
- Hs lắng nghe







-Hs lắng nghe


-Hs trả lời
-Hs trả lời




-Hs trả lời
-Hs trả lời

-Hs trả lời




	4.2 HS kể chuyện
         a. Mục tiêu: HS kể được từng đoạn chuyện theo tranh, kể cả câu chuyện.      Bồi dưỡng cho HS ý thức quan tâm đến mọi người xung quanh.

	- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kế. 
	- HS kể



-HS lắng nghe

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM ( 2 phút)


	 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: kế cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè câu chuyện Búp bè và dễ mền. Ở tất cả các bài, truyện kế khỏng nhất thiết phải đấy đủ và chính xác các chi tiết như được học ở lớp. HS chỉ cán nhớ một số chi tiết cơ bản và kế lại.
  - Dặn HS ôn lại bài ở nhà, phải biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống.
	- HS lắng nghe


 IV. Điều chỉnh, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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